	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Phụ lục I

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2016 của HĐND tỉnh)



	STT
	Tên công trình
	Huyện
	Địa điểm 
(xã, phường)
	Diện tích
quy hoạch (ha)
	Diện tích
thu hồi (ha)
	Trong đó:
	Cơ sở đề xuất

	
	
	
	
	
	
	Đất trồng 
lúa (ha)
	

	I. Các dự án thu hồi đất

	a) Dự án xây dựng trụ sở cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị  - xã hội, công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương 
	5,38
	5,05
	
	

	1
	Trụ sở Công an xã Phú Hòa
	Định Quán
	Phú Hòa
	0,20
	0,20
	
	Văn bản số 2255/UBND-NL ngày 26/10/2015 của UBND huyện Định Quán về việc đăng ký chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2016

	2
	Trụ sở nhà làm việc Công an xã
	Tân Phú
	Phú Lộc
	0,10
	0,10
	
	Đã có Công văn số 589A/UBND-NC ngày 11 tháng 4 năm 2016 về việc triển khai thực hiện Kết luận
số 09-KL/HU ngày 31/3/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy

	3
	Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
	TP. Biên Hòa
	Bửu Long
	1,70
	1,70
	
	Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 28/5/2010 của UBND thành phố Biên Hòa về việc duyệt dự án đầu tư


	4
	Trường Tiểu học Phước Tân (trong khu TĐC 27 ha xã Phước Tân)
	TP. Biên Hòa
	Phước Tân
	1,30
	1,30
	
	Văn bản số 2065/UBND-XDCB ngày 23/3/2016 của UBND thành phố Biên Hòa về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

	5
	Trường Mầm non Tân Mai (cơ sở 2)
	TP. Biên Hòa
	Tân Mai
	0,15
	0,15
	
	Văn bản số 7108/UBND-CNN ngày 4/9/2015 của UBND tỉnh về địa điểm đầu tư xây dựng trường mầm non tại phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa

	6
	Bảo hiểm xã hội thành phố Biên Hòa
	TP. Biên Hòa
	Quyết Thắng
	0,06
	0,06
	
	Văn bản số 1811/UBND-ĐT ngày 16/3/2016 của UBND thành phố Biên Hòa về việc thỏa thuận địa điểm xây dựng trụ sở Bảo hiểm Xã hội Biên Hòa tại phường Quyết Thắng

	7
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai
	TP. Biên Hòa
	Quyết Thắng
	0,13
	0,13
	
	Văn bản số 1812/UBND-ĐT ngày 16/3/2016 của UBND thành phố Biên Hòa về việc thỏa thuận địa điểm xây dựng trụ sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại phường Quyết Thắng

	8
	Trường Mầm non Xuân An (Quang Trung)
	TX. Long Khánh
	Xuân An
	0,08
	0,08
	
	Văn bản số 2404/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND thị xã Long Khánh về việc giao kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2016, nguồn vốn ngân sách thị xã

	9
	Mở rộng Trường Tiểu học Lê Lợi
	TX. Long Khánh
	Suối Tre
	0,22
	0,22
	
	- Công văn số 61/UBND-VX ngày 26/6/2014 của UBND thị xã về việc đề nghị giao lại căn nhà số 062 và diện tích 2,179 m2 để xây dựng trường học

- Quyết định 2067/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 của UBND thị xã Long Khánh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu

	10
	Trường MN Bình Minh
	TX. Long Khánh
	Xuân Bình
	0,24
	0,24
	
	Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND thị xã về việc giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016, nguồn vốn từ ngân sách thị xã

	11
	Trường Mẫu giáo Vành Khuyên
	TX. Long Khánh
	Bàu Trâm
	0,20
	0,20
	
	Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND thị xã về việc giao kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2015, nguồn vốn ngân sách thị xã

	12
	Trạm y tế Hàng Gòn
	TX. Long Khánh
	Hàng Gòn
	0,20
	0,20
	
	Công văn số 853/SYT- XDCB ngày 07/3/2016 của Sở Y tế về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất; Thông báo số 935/TB-SKHĐT ngày 14/12/2015 của Sở kế hoạch và Đầu tư về Chỉ tiêu kế hoạch KT-XH năm 2016

	13
	Hạt Kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc - thị xã Long Khánh
	TX. Long Khánh
	Xuân Tân
	0,08
	0,08
	
	Công văn số 734/CCKL-HCTH ngày 30/12/2016 của Chi cục Kiểm lâm về việc xác nhận nguồn vốn đầu tư xây dựng

	14
	Mở rộng Trường TH Trịnh Hoài Đức
	Xuân Lộc
	Xuân Hiệp
	0,63
	0,30
	
	Báo cáo số 124/BC-QLDA ngày 19/4/2016 của Ban Quản lý dự án huyện Xuân Lộc về việc các công trình dự kiến thu hồi đất xây dựng 2016

	15
	Mở rộng Trường TH Xuân Định
	Xuân Lộc
	Xuân Định
	0,10
	0,10
	
	Báo cáo số 124/BC-QLDA ngày 19/4/2016 của Ban Quản lý dự án huyện Xuân Lộc về việc các công trình dự kiến thu hồi đất xây dựng 2016

	b) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải
	130,78
	112,49
	5,54
	

	16
	Đường vào Cụm Công nghiệp Long Giao
	Cẩm Mỹ
	Xuân Đường
	2,40
	2,40
	
	Văn bản số 1430/UBND-CN ngày 17/9/2015 của UBND huyện Cẩm Mỹ về việc chấp thuận chủ trương giao cho Ban Quản lý dự án huyện làm chủ đầu tư các dự án kế hoạch đầu tư công năm 2016

	17
	Đường Long Giao - Bảo Bình
	Cẩm Mỹ
	Long Giao,
Bảo Bình
	10,30
	8,72
	
	Thông báo số 935/TB-SKHĐT ngày 14/12/2015 của Sở KH & ĐT về kế hoạch đầu tư công năm 2016, nguồn vốn ngân sách tập trung


	18
	Mở rộng hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Mỹ
	Cẩm Mỹ
	Xuân Mỹ
	0,03
	0,03
	
	Văn bản số 788/UBND-TNMT ngày 24/5/2016 của UBND huyện Cẩm Mỹ về việc thỏa thuận địa điểm cho Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Đồng Nai lập dự án đầu tư xây dựng dự án nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Mỹ

	19
	Giếng khoan quan trắc (TD10)
	Long Thành
	Tân Hiệp
	0,00
	0,00
	
	Văn bản số 3489/UBND-CNN ngày 14/5/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện thủ tục đầu tư, đất đai để thực hiện các công trình giếng khoan quan trắc động thái nước dưới đất

	20
	Giếng khoan quan trắc (TD25)
	Long Thành
	Lộc An
	0,00
	0,00
	
	Văn bản số 3489/UBND-CNN ngày 14/5/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện thủ tục đầu tư, đất đai để thực hiện các công trình giếng khoan quan trắc động thái nước dưới đất

	21
	Giếng khoan quan trắc (TD13)
	Long Thành
	An Phước
	0,00
	0,00
	
	Văn bản số 3489/UBND-CNN ngày 14/5/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện thủ tục đầu tư, đất đai để thực hiện các công trình giếng khoan quan trắc động thái nước dưới đất

	22
	Giếng khoan quan trắc (NB14A, NB14B)
	Long Thành
	Bàu Cạn
	0,00
	0,00
	
	Văn bản số 3489/UBND-CNN ngày 14/5/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện thủ tục đầu tư, đất đai để thực hiện các công trình giếng khoan quan trắc động thái nước dưới đất

	23
	Dự án Nhà máy Giấy Tân Mai Miền Đông (mương thoát nước)
	Long Thành
	Long Phước
	1,90
	1,90
	
	Công văn 4821/UBND-CNN ngày 19/6/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận bổ sung diện tích kênh mương trong ranh giới dự án đầu tư Nhà máy giấy Tân Mai Miền Đông

	24
	Trạm bơm tăng áp (Công ty Cấp nước Đồng Nai)
	Long Thành
	TT. Long Thành
	0,28
	0,28
	
	Văn bản số 687/UBND-KT ngày 09/3/2010 của UBND huyện về việc phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan và trạm tăng áp tại thị trấn Long Thành của Công ty TNHH một thành viên Xây dựng cấp nước Đồng Nai

	25
	Đường dây 110 KV 02 mạch Hyosung 2 đấu nối chuyển tiếp vào đường dây 110 KV Hyosung - Dệt may
	Nhơn Trạch
	Vĩnh Thanh
Phước An
	0,10
	0,10
	
	Văn bản thỏa thuận hướng tuyến số 53/UBND-CNN ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai

	26
	Nâng cấp đường dây 110 KV Long Thành - Hyosung từ 02 mạch lên 04 mạch cấp điện cho TBA Hyosung 
	Nhơn Trạch
	Long Tân,
Phước Thiền,
Phú Hội
	0,03
	0,03
	
	Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi số  đầu tư xây dựng đường dây 110 KV Long Thành - Hyosung từ 02 mạch lên 04 mạch cấp điện cho TBA Hyosung

	27
	Đường Phú An - Thanh Sơn
	Tân Phú
	Phú An,
Thanh Sơn
	3,94
	0,34
	
	Đang triển khai lập dự án

	28
	Đường Phú Xuân - Thanh Sơn
	Tân Phú
	Phú Xuân,
Thanh Sơn
	2,49
	0,61
	
	Đang triển khai lập dự án

	29
	Kênh N6 - 12
	Tân Phú
	Phú Thanh
	0,15
	0,15
	
	Đã có Công văn số 589A/UBND-NC ngày 11 tháng 4 năm 2016 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 09-KL/HU ngày 31/3/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy

	30
	Kênh mương nội đồng
	Tân Phú
	Phú Bình
	5,59
	5,22
	
	Đã có Công văn số 589A/UBND-NC ngày 11 tháng 4 năm 2016 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 09-KL/HU ngày 31/3/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy

	31
	Hầm chui cầu vượt đường sắt
	TP. Biên Hòa
	Hiệp Hòa
	0,17
	0,17
	
	- Kế hoạch số 2393/KH-UBND ngày 01/4/2016 của UBND thành phố Biên Hòa
- Công văn số 2222/UBND-CNN ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phương án thiết kế khôi phục cầu Ghềnh, thay thế cầu hiện hữu sau sự cố sập cầu ngày 20/3/2016 do va chạm với sà lan chở cát tại xã Hiệp Hòa và phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa

	32
	Đường vào Trung tâm hành chính phường Tân Biên
	TP. Biên Hòa
	Tân Biên
	2,73
	2,73
	
	Văn bản số 10206/UBND-XDCB ngày 24/12/2015 của UBND thành phố Biên Hòa

	33
	Xây dựng hạ tầng, cây xanh - Công ty TNHH MTV Dầu khí Đồng Tháp
	TP. Biên Hòa
	Long Bình Tân
	0,37
	0,37
	
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 10195/UBND-XDCB ngày 24/12/2015 của UBND thành phố Biên Hòa

	34
	03 trạm quan trắc tự động môi trường nước
	TP. Biên Hòa
	Các xã
	0,01
	0,01
	
	Công văn số 754/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục dự án quản lý ô nhiễm khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ - Đáy

	35
	Nâng cấp, mở rộng  đường  Đào Trí Phú
	TX. Long Khánh
	Xuân Trung
	0,39
	0,39
	
	Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND thị xã về việc giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016, nguồn vốn từ ngân sách thị xã

	36
	Đường ranh Xuân Bình - Phú Bình - Bàu Sen
	TX. Long Khánh
	X.Bình, B.Sen
	4,40
	4,40
	
	Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND thị xã về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; nguồn vốn xã hội hóa giao thông

	37
	Nâng cấp, mở rộng đường  Huỳnh Văn Nghệ
	TX. Long Khánh
	Xuân Trung
	0,18
	0,18
	
	Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND thị xã về việc giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016, nguồn vốn từ ngân sách thị xã

	38
	Đường từ trường học ấp Cây Da đi ngã 3 Lộc Na
	TX. Long Khánh
	Bình Lộc
	1,75
	1,75
	
	Nguồn vốn xã hội hóa giao thông; phục vụ nhu cầu nông thôn mới

	39
	Đường Suối Chồn - Bàu Cối (nâng cấp, mở rộng)
	TX. Long Khánh
	B.Vinh,
B.Quang
	11,38
	11,38
	
	Công văn số 1128/UBND-CNN ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh về việc lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

	40
	Đường Nguyễn Thị Minh Khai nối dài (XD tuyến đường nối từ CMT8 sang NTM Khai)
	TX. Long Khánh
	Xuân Hòa
	3,04
	3,04
	
	Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của UBTX về bố trí nguồn vốn xây dựng

	41
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Bàu Sen
	TX. Long Khánh
	Bàu Sen
	0,41
	0,41
	
	Theo nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	42
	Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước tập trung
	TX. Long Khánh
	Hàng Gòn
	0,10
	0,10
	
	Quyết định số 3333/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước tập trung xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh

	43
	Mương thoát nước Làng dân tộc Chơro (gđ 01)
	TX. Long Khánh
	Bảo Vinh
	0,03
	0,03
	
	Thông báo số 670/TB-SKHĐT ngày 24/3/2016 về việc thông báo duyệt chủ trương đầu tư

	44
	Đường Lê Lợi - Bàu Hàm 2 
	Thống Nhất
	Quang Trung
	3,44
	3,44
	
	Quyết định số 4819/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND huyện Thống Nhất về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cuối năm 2015 và giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2016

	45
	Đường Ngô Quyền - Sông Thao 
	Thống Nhất
	Bàu Hàm 2
	5,20
	5,20
	
	Phục vụ xây dựng nông thôn mới 

	46
	Nạo vét, mở rộng và nâng cấp hệ thống suối thoát lũ 5 xã Kiệm Tân 
	Thống Nhất
	Các xã
	0,80
	0,80
	
	Quyết định số 722/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND huyện Thống Nhất về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình nạo vét, mở rộng và nâng cấp hệ thống thoát lũ 5 xã Kiệm Tân. Địa điểm: Khu vực Kiệm Tân, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

	47
	Đường Lê Quang Định
	Trảng Bom
	TT. Trảng Bom
	0,21
	0,21
	
	Văn bản số 3194/UBND-VP ngày 02/7/2015 của UBND huyện Trảng Bom về việc xử lý báo cáo số 50/BC-QLĐT ngày 07/4/2015 của Phòng Quản lý đô thị

	48
	Đường Nguyễn Hữu Cảnh từ đường Đinh Tiên Hoàng đến ngã ba Cây Gáo
	Trảng Bom
	TT. Trảng Bom
	0,73
	0,73
	
	Báo cáo số 51/BC-BQLDA ngày 08/4/2016 của Ban quản lý dự án huyện về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn huyện

	49
	Tuyến mương thoát nước từ KP 4 đến Suối Đá
	Trảng Bom
	TT. Trảng Bom
	0,44
	0,44
	
	Công văn số 126/TTPTQĐ-KTNV ngày 08/4/2016 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Trảng Bom về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn huyện

	50
	Tiểu dự án bồi thường, GPMB dự án BOT đường ĐT 768 (các hộ còn lại)
	Vĩnh Cửu
	Thiện Tân và Tân An
	0,10
	0,10
	
	Thông báo thu hồi đất số 2589/TB-UBND ngày 07/4/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai 

	51
	Dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT 768 đoạn từ cầu Thủ Biên xã Tân An đến đường ĐT 762 thị trấn Vĩnh An
	Vĩnh Cửu
	Tân An, Trị An
và thị trấn Vĩnh An
	37,00
	37,00
	
	Văn bản số 11742/UBND-CNN ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh dự án BOT đường 768

	52
	Mở rộng đường Nhà máy nước Thiện Tân lên 9,5 m
	Vĩnh Cửu
	Thiện Tân
	1,70
	1,70
	0,5
	Văn bản số 11742/UBND-CNN ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh dự án BOT đường 768

	53
	Đường liên xã Thạnh Phú - Tân Bình - Bình Lợi (đường Ông Binh)
	Vĩnh Cửu
	Các xã
	2,92
	0,59
	
	Quyết định số 3348/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

	54
	Đường vào CCN Thiện Tân - Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	Thạnh Phú,
Thiện Tân
	3,00
	3,00
	
	Thông báo thu hồi đất số 371/TB-UBND ngày 19/5/2014 của UBND huyện Vĩnh Cửu

	55
	Bến thủy nội địa (Công ty TNHH MTV Khang Khoa)
	Vĩnh Cửu
	Thiện Tân
	0,70
	0,70
	
	Văn bản số 4420/UBND-KT ngày 29/10/2015 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc thỏa thuận địa điểm cho Công ty TNHH MTV Khang Khoa lập dự án đầu tư bến thủy nội địa tại xã Thiện Tân

	56
	Móng trụ điện, đường dây 110KV Trị An - Vĩnh An
	Vĩnh Cửu
	Hiếu Liêm, Trị An
và thị trấn Vĩnh An
	0,20
	0,20
	
	Thông báo thu hồi đất số 3158/TB-UBND ngày 18/4/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng móng trụ điện đường dây 110 KV Trị An - Vĩnh An qua các xã Hiếu Liêm, Trị An và thị trấn Vĩnh An thuộc huyện Vĩnh Cửu

	57
	Hệ thống thoát nước Khu tái định cư 3,8 ha Tân An
	Vĩnh Cửu
	Tân An
	0,04
	0,04
	0,04
	Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của UBND huyện về việc chấp thuận chủ trương đầu tư hệ thống thoát nước Khu tái định cư 3,8 ha Tân An

	58
	Mở rộng đường Xuân Bắc - Long Khánh
	Xuân Lộc
	Xuân Bắc
	4,67
	4,67
	
	Báo cáo số 124/BC-QLDA ngày 19/4/2016 của Ban Quản lý dự án huyện Xuân Lộc về việc các công trình dự kiến thu hồi đất xây dựng 2016

	59
	Mở rộng đường Bảo Hòa - Long Khánh
	Xuân Lộc
	Xuân Định, Bảo Hòa
	6,00
	5,61
	1,6
	Văn bản số 10167/UBND-CNN ngày 07/12/2015 của UBND tỉnh và Báo cáo số 124/BC-QLDA ngày 19/4/2016 của Ban Quản lý dự án huyện Xuân Lộc về việc các công trình dự kiến thu hồi đất xây dựng 2016

	60
	Mở rộng đường Xuân Hiệp - Lang Minh
	Xuân Lộc
	Xuân Hiệp,
Lang Minh
	12,00
	3,85
	3,4
	Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện và Báo cáo số 124/BC-QLDA ngày 19/4/2016 của Ban Quản lý dự án huyện Xuân Lộc về việc các công trình dự kiến thu hồi đất xây dựng 2016

	c) Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	56,43
	53,64
	
	

	61
	Chi hội Tin Lành Cẩm Đường
	Long Thành
	Cẩm Đường
	0,12
	0,12
	
	Văn bản số 1752/UBND-CNN ngày 11/3/2009 của UBND tỉnh về việc địa điểm đầu tư xây dựng nhà nguyện tại xã Cẩm Đường. phù hợp QH

	62
	Nhà văn hóa kết hợp khu thể thao ấp 1
	Tân Phú
	Đắc Lua
	0,11
	0,11
	
	Đã có Công văn số 589A/UBND-NC ngày 11 tháng 4 năm 2016 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 09-KL/HU ngày 31/3/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy

	63
	Nhà văn hóa kết hợp khu thể thao ấp 5B
	Tân Phú
	Đắc Lua
	0,05
	0,05
	
	Đã có Công văn số 589A/UBND-NC ngày 11 tháng 4 năm 2016 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 09-KL/HU ngày 31/3/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy

	64
	Nhà văn hóa kết hợp khu thể thao ấp 8
	Tân Phú
	Đắc Lua
	0,23
	0,23
	
	Đã có Công văn số 589A/UBND-NC ngày 11 tháng 4 năm 2016 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 09-KL/HU ngày 31/3/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy

	65
	Sân vận động xã
	Tân Phú
	Phú An
	0,8
	0,8
	
	Văn bản số 410/UBND-VX ngày 17/3/2016 của UBND huyện Tân Phú

	66
	Nghĩa địa ấp 10 mở rộng
	Tân Phú
	Đắc Lua
	2,73
	2,73
	
	Đã có Công văn số 589A/UBND-NC ngày 11 tháng 4 năm 2016 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 09-KL/HU ngày 31/3/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy

	67
	Chùa Vĩnh Giác
	Tân Phú
	Phú An
	0,80
	0,80
	
	Văn bản số 410/UBND-VX ngày 17/3/2016 của UBND huyện Tân Phú về việc Chùa Vĩnh Giác, xã Phú An xin chủ trương giao đất

	68
	Chùa Từ Bi
	TP. Biên Hòa
	Phước Tân
	0,09
	0,09
	
	Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình tôn giáo tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa

	69
	Trung tâm Văn hóa, thể thao và HTCĐ phường Xuân Trung
	TX. Long Khánh
	Xuân Trung
	0,13
	0,13
	
	- Quyết định số 1421/QĐ.UBT ngày 16/5/2003 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giải quyết đơn khiếu nại của các ông Vòng Nhi San, Vày Phát Thông, Sàn Vinh Phát đại diện Hội người Hoa Chùa Quan Thế Am (Chùa Bà) và đơn khiếu nại của ông Hoàng Hữu Yêm tại thị trấn Xuân Lộc, huyện Long Khánh, tỉnh ĐN
- Quyết định số 198/QĐ.UBTX ngày 13/4/2005 của UBND thị xã Long Khánh về việc thu hồi 3.206,6 m2 đất tọa lạc tại phường Xuân Trung - thị xã Long Khánh

	70
	Nhà triển lãm và văn phòng TTVH thể thao thị xã (Trung tâm Văn hóa thị xã mở rộng)
	TX. Long Khánh
	Xuân Bình
	0,67
	0,67
	
	- Công văn số 670/SKHĐT-XDCB về việc thông báo về QĐ chủ trương đầu tư
- Thông báo số 935/TB-SKHĐT ngày 14/12/2015 của Sở KH&ĐT về chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2016

	71
	Nghĩa trang Hàng Gòn (mở rộng)
	TX. Long Khánh
	Hàng Gòn
	47,49
	47,49
	
	- Công văn số 103/2016/BTV ngày 23/3/2016 của Công ty CP Đầu tư phát triển BETAVIET
- Công văn số 1055/UBND-NN của UBND thị xã về việc thỏa thuận địa điểm
- Thông báo số 625/2014/EIBQ3/GĐ ngày 24/11/2014 của Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam - Chi nhánh Quận 3 về việc thông báo chủ trương cấp tín dụng

	72
	Sân bóng đá xã Vĩnh Tân
	Vĩnh Cửu
	Vĩnh Tân
	1,00
	1,00
	
	Theo Văn bản số 1055/UBND-KT ngày 28/3/2016 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc đổi tên dự án từ Trung tâm Văn hóa thể thao xã Vĩnh Tân thành Sân bóng đá xã Vĩnh Tân.

	73
	Mở rộng nghĩa trang ấp Thọ Bình
	Xuân Lộc
	Xuân Thọ
	3,00
	0,21
	
	Dự án phù hợp quy hoạch, theo nhu cầu của địa phương (thuộc thửa 76 tờ 87 Xuân Thọ)

	d) Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng
	344,79
	344,79
	10,00
	

	74
	Khu dân cư An Thuận (mở rộng)
	Long Thành
	Long An
	45,00
	45,00
	
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 10591/UBND-ĐT ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thỏa thuận địa điểm cho công ty CP Đinh Thuận đầu tư dự án mở rộng khu dân cư An Thuận

	75
	Khu tái định cư Vĩnh Thanh
	Nhơn Trạch
	Vĩnh Thanh
	25,00
	25,00
	
	- Dự án phù hợp quy hoạch sử dụng đất

- Văn bản giới thiệu địa điểm số 6516/UBND-KT ngày 28/12/2015 của UBND huyện Nhơn Trạch
- Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới xã Phú Thạnh
- Bổ sung KHSDĐ năm 2016 để lập thủ tục thu hồi giao đất theo quy định

	76
	Khu tái định cư Phước An
	Nhơn Trạch
	Phước An
	40,00
	40,00
	
	- Dự án phù hợp quy hoạch sử dụng đất

- Văn bản chấp thuận chủ trương của UBND tỉnh số 10556/UBND-CNN ngày 18/12/2015

- Phục vụ nhu cầu tái định cư các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Nhơn Trạch
- Bổ sung KHSDĐ năm 2016 để lập thủ tục thu hồi giao đất theo quy định

	77
	Khu nhà ở cho người có thu nhập thấp của Công ty TNHH Địa ốc Nguyên Khang
	Nhơn Trạch
	Phước An
	2,16
	2,16
	
	- Dự án phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

- Văn bản giới thiệu địa điểm số 4672/UBND-KT ngày 19/11/2014 của UBND huyện Nhơn Trạch

- Giấy chứng nhận đầu tư theo Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai
- Bổ sung KHSDĐ năm 2016 để lập thủ tục thu hồi giao đất theo quy định

	78
	Dự án xây dựng Khu dân cư xã Long Tân do Công ty Cổ phần Địa ốc Quốc Hương làm chủ đầu tư
	Nhơn Trạch
	Long Tân
	9,50
	9,50
	
	- Dự án phù hợp QHSDĐ đến năm 2020 của huyện Nhơn Trạch
- Văn bản giới thiệu địa điểm số 1139/UBND-ĐT ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai
- Đang tiến hành kiểm tra hiện trạng để lập phương án bồi thường chi tiết

-  Bổ sung KHSDĐ năm 2016 để lập thủ tục thông báo thu hồi và giao đất theo quy định

	79
	Dự án xây dựng Khu dân cư xã Long Tân do Công ty Cổ phần Đầu tư Đất Ngọc làm chủ đầu tư
	Nhơn Trạch
	Đại Phước
	4,50
	4,50
	
	- Dự án phù hợp QHSDĐ đến năm 2020 của huyện Nhơn Trạch
- Văn bản giới thiệu địa điểm số 1549/UBND-KT ngày 29/4/2014 của UBND huyện Nhơn Trạch. Gia hạn tại Văn bản số 1379/UBND-CN ngày 28/3/2016 của UBND huyện Nhơn Trạch
- Đang tiến hành kiểm tra hiện trạng để lập phương án bồi thường chi tiết
- Bổ sung KHSDĐ năm 2016 để lập thủ tục thông báo thu hồi và giao đất theo quy định

	80
	Khu dân cư Bình Đa (Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bình Đa)
	TP. Biên Hòa
	Bình Đa
	2,32
	2,32
	
	Thông báo số 8388/TB-UBND ngày 15/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái tại buổi làm việc nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu hồi đất, giao đất xây dựng khu dân cư trên khu đất thu hồi của Công ty liên doanh chế biến lâm sản xuất khẩu Bihimex - Yong Ling (BILICO) tại phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa do Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bình Đa làm chủ đầu tư

	81
	Khu tái định cư phường Tam Hiệp
	TP. Biên Hòa
	Tam Hiệp
	0,60
	0,60
	
	Quyết định số 4960/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

	82
	Khu dân cư và trạm kinh doanh xăng dầu - Công ty Cổ phần Đồng Tiến
	TP. Biên Hòa
	Tân Tiến
	2,80
	2,80
	
	Văn bản số 7029/UBND-XDCB ngày 15/09/2015 của UBND thành phố Biên Hòa

	83
	Khu dân cư An Hòa 2
	TP. Biên Hòa
	An Bình
	5,69
	5,69
	
	Công văn số 385/CV-SZA-PKHKT ngày 29/12/2015 của Công ty CP Sonadezi An Bình

	84
	Khu dân cư An Hòa 3
	TP. Biên Hòa
	An Bình
	2,40
	2,40
	
	Công văn số 385/CV-SZA-PKHKT ngày 29/12/2015 của Công ty CP Sonadezi An Bình

	85
	Khu dân cư xã Đồi 61
	Trảng Bom
	Đồi 61
	6,50
	6,50
	
	VB số 2265/UBND-ĐT ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh, V/v đầu tư dự án khu dân cư tại huyện Trảng Bom của Công ty Lê Hà Sơn

	86
	Cụm CN An Viễn
	Trảng Bom
	An Viễn
	50,00
	50,00
	
	VB số 3290/UBND-ĐT ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận địa điểm đầu tư

	87
	Khu dân cư tập trung Thạnh Phú (Công ty CP Miền Đông đầu tư hạ tầng)
Trong đó: Trường Tiểu học Miền Đông (XD trong KDC Miền Đông 0,2 ha)
	Vĩnh Cửu
	Thạnh Phú
	17,00
	17,00
	
	Quyết định số 3962/QĐ-UBND ngày 25/11/2008 về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 KDC tập trung ấp 5, xã Thạnh Phú và UBND huyện đã thu hồi chi tiết cho từng hộ gia đình, cá nhân

	88
	Xây dựng điểm dân cư nông thôn số 6 
	Vĩnh Cửu
	Hiếu Liêm
	42,43
	42,43
	
	Đã được phê duyệt chi tiết QH xây dựng 1/500 và Thông báo số 935/TB-SKHĐT ngày 14/12/2015 về việc bố trí vốn đầu tư

	89
	Cụm công nghiệp Tân An (trong đó: Công ty TNHH Hoàng Bảo Lâm 3,5 ha; Công ty TNHH Hố Nai 5,7 ha; DNTN Nguyễn Phi Hùng 5 ha, Công ty TNHH Phúc Lộc Thịnh Phát 2 ha) và phần diện tích còn lại
	Vĩnh Cửu
	Tân An
	40,00
	40,00
	10
	Phục vụ nhu cầu thực hiện dự án của các dự án trên địa bàn huyện

	90
	Cụm công nghiệp Thiện Tân
	Vĩnh Cửu
	Thiện Tân
	48,90
	48,90
	
	Văn bản số 9209/UBND-ĐT ngày 09/11/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh tên chủ đầu tư dự án Cụm Công nghiệp Thiện Tân, Vĩnh Cửu


CHỦ TỊCH

Nguyễn Phú Cường

